
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM 
 

Số:       /UBND 
Về việc thống kê trang trại chăn 

nuôi, cơ sở giết mổ và cơ sở kinh 

doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc 

thú y trên địa bàn phường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Phường Nguyễn Nghiêm, ngày       tháng 10 năm 2023 

 

                                  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Đức Phổ 

 

 

Thực hiện Công văn số 111/TTDVNN  ngày 28/09/2023 của Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp thị xã Đức Phổ về việc rà soát, thống kê trang trại chăn nuôi, cơ sở 

nuôi thủy sản, cơ sở giết mổ và cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trên 

địa bàn thị. 

UBND phường Nguyễn Nghiêm đã rà soát, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi, 

cơ sở giết mổ và cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trên địa bàn phường 

kèm theo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Huỳnh Thị Hạnh 

 

  

  



 

UBND PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM  

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại Đối 

tượng 

nuôi 

Số lượng 

(con) 

Hình thức nuôi 

(gia công/hộ gia 

đình 

Ghi chú 

1 Lê Văn Kiên TDP3, phường Nguyễn Nghiêm 0984996540 Gà 600 Hộ gia đình  

2 Phạm Quốc Hùng TDP4, phường Nguyễn Nghiêm 0914847858 Gà 500 Hộ gia đình  

3 Tô Hoàng Linh TDP4, phường Nguyễn Nghiêm 0385382910 Gà 300 Hộ gia đình  

4 Nguyễn Văn Phán TDP5, phường Nguyễn Nghiêm  Gà 200 Hộ gia đình  

5 Nguyễn Ngọc Bảy TDP6, phường Nguyễn Nghiêm  Gà 150 Hộ gia đình  

6 Nguyễn Thị Kim Anh TDP6, phường Nguyễn Nghiêm  Gà 100 Hộ gia đình  

7        

        

  

Ghi chú: Quy mô trang trại từ 100 con trở lên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM  

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM 

 

TT Họ và tên Địa chỉ 

(Số nhà, thôn, xã) 

Số điện thoại Đối tượng giết mổ Số lượng 

con/ngày (con) 

Ghi chú 

1 Trương Đức Tuấn Tổ dân phố 3, phường Nguyễn 

Nghiêm 

 

0976294580 Heo 2 VK. Hường 

2 Lê Công Mai 
 

Tổ dân phố 3, phường Nguyễn 

Nghiêm  

 

0978768071 Heo 2 Vk Hồ Thị Mỹ 

Hạnh 

3 Lê Minh Hoàng   
 

Tổ dân phố 3, phường Nguyễn 

Nghiêm 

 

0339212050 Heo 1 Phạm Thị 

Thanh Huyền 

4 Phan Văn Liêm Tổ dân phố 4, phường Nguyễn 

Nghiêm 

0364746473 Heo 2  

5 Lê Thị Trang Tổ dân phố 5, phường Nguyễn 

Nghiêm 

0329141162 Heo 3  

6 Bùi Minh Hùng Tổ dân phố 6, phường Nguyễn 

Nghiêm 

0972135322 Heo 2  

7 Nguyễn Quách Tĩnh Tổ dân phố 5, phường Nguyễn 

Nghiêm 

0985391812 Trâu bò 1  

8 Lê Thị Ngọc Hải Tdp2, phường Nguyễn Nghiêm  Gia cầm 20  

9 Nguyễn Thị Ngọc Hoàng Tdp2, phường Nguyễn Nghiêm 0387444120 Gia cầm 30  

10 Nguyễn Thị Mỹ Hương Tdp2, phường Nguyễn Nghiêm 0347190413 Gia cầm 25  

11 Phạm Thị Thu Thùy Tdp2, phường Nguyễn Nghiêm 0354107709 Gia cầm 40  

12 Cao Thị Kim Yến Tdp2, phường Nguyễn Nghiêm 0367231586 Gia cầm 50  



 

13 Nguyễn Thị Kim Nhi Tdp2, phường Nguyễn Nghiêm 0973674850 Gia cầm 35  

14 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Tdp2, phường Nguyễn Nghiêm 0354854447 Gia cầm 50  

15 Nguyễn Thị Oanh Tdp2, phường Nguyễn Nghiêm 0379070082 Gia cầm 45  

16 Trần Thị Thanh Thúy Tdp2, phường Nguyễn Nghiêm 0935179869 Gia cầm 30  

17 Vũ Công Hải Tdp2, phường Nguyễn Nghiêm 0914112879 Gia cầm 40  

18 Phạm Thị Thiêm Tdp2, phường Nguyễn Nghiêm 0905599948 Gia cầm 35  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

UBND PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CƠ SỞ KINH DOANH THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ THUỐC THÚ Y  

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM 

 

TT Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở 
Địa chỉ 

(Số nhà, thôn, 

xã) 
Số điện thoại 

Loại hình kinh doanh Số tấn 

thức ăn 

chăn 

nuôi/tháng 

 

Công ty cung cấp 

Thuốc 

thú y (Kể 

cả thuốc 

thú y 

thủy sản) 

Thức ăn 

chăn nuôi 

1 

Đỗ Đức Toàn 

Đỗ Đức Toàn 

TDP4, phường 

Nguyễn 

Nghiêm 

0987587635 x X 2 Higro, Bio 

2 

Tấn Toàn 

Nguyễn Tấn Toàn 

TDP3, phường 

Nguyễn 

Nghiêm 

0919306165 X X 60 
Cargill, Con cò, 

Vina 

, Anova 

3 

Đạt Lý 

Nguyễn Thị Thiên Lý 

TDP4, phường 

Nguyễn 

Nghiêm 

0962826254 X  2 AF,   

4 

Ngọc Viên 

Nguyễn Ngọc Viên 

TDP1, phường 

Nguyễn 

Nghiêm 

0389515159 X X 7 Eh, Napha 

5 

Hà Nam II 

Nguyễn Ngọc Nam 

TDP2, phường 

Nguyễn 

Nghiêm 

0914914139 X X 8 
Lái thiêu, Bắc Mỹ, 

Việt Anh 

 

 

 

 


		2023-10-12T09:43:03+0700


		2023-10-12T09:56:27+0700


		2023-10-12T09:56:27+0700


		2023-10-12T09:56:27+0700




